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Lời nhận xét của giáo viên 
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I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng nhất: 

Câu 1  ( 0,5 điểm)  Một ngày có mấy giờ 

 A. 10 giờ                   B. 12 giờ               C. 20 giờ                  D. 24 giờ 

Câu 2: (0,5 điểm)Cho dãy số: 1; 4; 7, ...,...; 16; 19. Hai số điền vào chỗ chấm trong 

dãy là: (M1) 

     A. 8,9                  B. 7,8                   C. 10,13              D. 6,7 

Câu 3:   (0.5 điểm) Hình bên gồm  ….điểm và  …..đoạn thẳng.   

A.Gồm 4 điểm và 3 đoạn thẳng 

B.Gồm 4 điểm và 5 đoạn thẳng 

C.Gồm 4 điểm và 4 đoạn thẳng 

D.Gồm 3 điểm và 3 đoạn thẳng 

A                                B 

 

 

C                                 D     

Câu 4: (0,5 điểm)  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 50 + 30 ..... 90: 

    A. >                           B. =                         C. +                     D. < 
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Câu 5:  (0,5 điểm) Tổng của số có hai chữ số giống nhau với số có một chữ số bằng 

20. Vậy hai số đó là:  

    A. 10 và 10                       B. 17 và 3                    C. 11 và 9           D. 12 và 6 

Câu 6: (0.5 điểm) Sóc Nâu nhặt được 9 hạt dẻ. Mẹ cho Sóc Nâu thêm 8 hạt dẻ nữa. 

Vậy Sóc Nâu có tất cả số hạt dẻ là 

A. 1 hạt dẻ                 B. 17 hạt dẻ              C. 71 hạt dẻ              D. 16 hạt dẻ 

II. TỰ LUẬN (7 điểm) 

 Câu 7:  Đặt tính rồi tính (2 điểm)  

        57+ 39                         63 + 24                    92 - 58                   87 - 35            

                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        Câu 8:  Tính : (2 điểm)  (M2) 

   86 – 26 – 17                                                         69 + 9 - 48 

                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        Câu 9: (2 điểm) Cây bưởi nhà Lan có 5 chục quả. Sau khi mẹ hái đi một số 

quả bưởi thì còn lại 36 quả trên cây. Hỏi mẹ đã hái bao nhiêu quả 

bưởi? (M3) 

 

Bài giải: 

                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        



                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        

Câu 10: (1 điểm) Tính nhanh: 

       13 + 27 + 8 – 9 +22 + 39 -10 

                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            




